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I. ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LŨ
1.Áp thấp nhiệt đới:
Đêm 27/12, sau khi đi vào khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hồi 01 giờ sáng 28/12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. 
Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Cảnh báo mưa lũ các tỉnh miền Trung:
Từ ngày 29/12/2016 đến 01/01/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lên mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.
II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 26/12 đến 19h00’ ngày 27/12, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Kim Long (T.T. Huế)
	56 mm
	
	Phú Ốc (T.T. Huế)
	53 mm

	Tà Lương (T.T. Huế)
	62 mm
	
	A Lưới (T.T. Huế)
	37 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 27/12 đến 07h00’ ngày 28/12, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Kim Long (T.T.Huế)
	54 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế)
	34 mm

	Huế (T.T.Huế)
	53 mm
	
	Thượng Nhất (T.T.Huế)
	32 mm

	Phú Ốc (T.T.Huế)
	29 mm
	
	
	


[bookmark: _GoBack]1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 24/12 đến 19h00’ ngày 27/12, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An rải rác có mưa vừa (tập trung vào ngày 25/12 và 27/12), tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	A Lưới (T.T.Huế)
	38 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	44 mm

	Tà Lương (T.T.Huế)
	64 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	54 mm

	Kim Long (T.T.Huế)
	58 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	50 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	32 mm
	
	Bến Lức (Long An)
	61 mm


2. Tình hình thủy văn: Hiện mực nước các sông khu vực Trung Bộ đang dao động ở mức thấp, dưới báo động 1.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: 
a) Tình hình tích nước các hồ chứa: 
Hồ chứa thủy lợi các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên tích nước đạt từ 90-100% dung tích thiết kế, riêng một số hồ chứa thuộc tỉnh Thanh Hóa còn đang ở mức thấp: Cửa Đạt 60%, Yên Mỹ 50%, Sông Mực 50%. Hiện có 36/109 hồ chứa có cửa van đang xả tràn. Một số hồ có cửa van đã hạ thấp mực nước cụ thể như sau: Tả Trạch 62%, Hồ Truồi 68%, Khe Ngang 78% (Thừa Thiên Huế), Núi Ngang 55% (Quảng Ngãi), Vạn Hội 49%, Núi Một 76% (Bình Định),...
b) Tình hình an toàn hồ chứa: Các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban thường xuyên, chủ động theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, nhất là 24 hồ đang xuất hiện thấm qua thân đập, vai đập: tỉnh Bình Định: 23 hồ, tỉnh Quảng Trị: 01 hồ  (hồ Triệu Thượng 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong bị sạt lở mái hạ lưu, dài 70m, sâu 0,6m), hiện tại chủ đập đã xử lý tạm thời bằng cọc tre, bao tải đất, sỏi sạn... Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh, xin phương án xử lý lâu dài.  (Chi tiết có phụ lục kèm theo)
2. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 07h00 ngày 28/12, có 135 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 23 hồ xả tràn, cụ thể: 
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 3 hồ;
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: 15 hồ; 
- Khu vực Tây Nguyên: 05 hồ.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo nhanh số 535/BC-CQTT ngày 28/12/2016 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 28/12, Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 80.919 phương tiện/403.939 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:
· Hoạt động ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa): 1.162 tàu/8.800 lao động (Quảng Ngãi 77 tàu/1.029 lao động, Bình Định 868 tàu/6.376 lao động, Phú Yên 176 tàu/1.395 lao động). Giảm 41 tàu/ 323 người so với báo cáo nhanh số 4 ngày 27/12/2016.
· Neo đậu tại bến: 58.678 tàu/259.419 lao động.
· Hoạt động ven bờ và vùng biển khác: 21.120 tàu/135.688 lao động.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Sáng ngày 27/12 Bộ Trưởng - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban thường trực Ban Chỉ đạo và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định để chỉ đạo ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ.
- Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức 02 đoàn công tác đi kiểm tra an toàn hồ chứa tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ 27 đến 29/12/2016.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh.
- Bộ Công thương đã có công điện số 12536/CĐ/BCT-PCTT ngày 27/12/2016 gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các nhà máy thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị thuộc Bộ triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão, mưa lũ.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đã dự báo, cảnh báo sớm và thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão, không khí lạnh tăng cường và cảnh báo mưa lũ.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ, chủ động thông tin đến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó.
2. Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 44/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban quốc gia TKCN; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh. Trong đó các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau, Bình Định tiếp tục có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. 
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Đối với các hoạt động trên biển:
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; kiểm đếm, quản lý tàu thuyền, thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện, người lao động, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh. 
2. Đối với các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề của các đợt mưa lũ kéo dài vừa qua:
- Khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa, lũ, chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của ATND, gió mùa Đông Bắc thời gian tới.
- Kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động xả nước đón lũ đặc biệt là 24  hồ chứa thủy lợi đang có hiện tượng thấm qua thân đập, sạt sụt (Bình Định: 23 hồ, Quảng Trị: 01 hồ). Đồng thời kiểm tra thiết bị cảnh báo xả lũ đảm bảo an toàn hạ du.
- Kiểm tra hệ thống đóng mở cửa van, bố trí lực lượng thường trực 24/24h tại các hồ chứa để đảm bảo an toàn, đặc biệt các hồ chứa đang có hiện tượng thấm, đã đầy nước; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan (Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập đối với các hồ chứa thủy lợi và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương đối với các hồ chứa thủy điện).
- Có biện pháp đảm bảo an toàn cho diện tích lúa đã gieo sạ vụ Đông Xuân. Dừng việc xuống giống đối với các diện tích còn lại thuộc các tỉnh Bình Định và Phú Yên. 
- Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền nhất là tại các cửa sông để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
3. Tiếp tục thực hiện công điện số 44/CĐ-TW ngày 26/12/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.
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